
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: ỹ^/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ 

về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối vói Dân quân tự vệ

Căn cứ Luật Tẻ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quổc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điểu của Luật 
Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đổi với 
Dân quân tự vệ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: 
Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng, tiêu 
chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban 
chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân 
tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ; định 
mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ; điều 
kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh 
phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, chết.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của Việt Nam.

2. Cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cư trú và hoạt động 
tại Việt Nam liên quan đến Dân quân tự vệ.



2

Chương II
PHÂN CÁP QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TƯ VỆ; 

SÓ LƯỢNG PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUAN s ự  CÁP XÃ, 
BAN CHỈ HUY QUÂN s ự  c ơ  QUAN, TÓ CHỨC

Điều 3. Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ

1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ
chỉ huy quân sự cấp tỉnh quản lý:

a) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tồ chức thuộc doanh nghiệp có tiểu 
đoàn tự vệ; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc sở, ban, ngành và 
tương đương ở cấp tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn;

b) Hải đội dân quân thường trực;

c) Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, 
hải đoàn tự vệ trong thời gian huấn luyện, hoạt động.

2. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý:

a) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tồ chức không thuộc trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, 
hải đoàn tự vệ trừ thời gian huấn luyện, hoạt động;

c) Đơn vị dân quân thường trực của cấp huyện; đơn vị Dân quân tự vệ do
cấp huyện tổ chức trong thời gian huấn luyện, hoạt động.

3. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ 
huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quản lý:

a) Đơn vị Dân quân tự vệ của cấp mình tổ chức;

b) Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp trên tổ chức trừ thời gian huấn luyện, 
hoạt động.

4. Quân chủng Hải quân quản lý:

a) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền 
hoạt động trên biển;

b) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân.

5. Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội quản lý đơn vị tự vệ thuộc quyền.
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Điều 4. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 
Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

1. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo được bố 
trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng. Căn cứ tình hình thực tế, ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng Phó chỉ 
huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 
số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

b) Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều này bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.

2. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng. 
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và tổ chức, hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành 
phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh xem xét, quyết 
định bổ nhiệm không quá 02 Phó Chỉ huy trưởng theo đề nghị của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức.

Chương in
BẢO ĐẢM TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ HUY 

QUÂN S ự  CÁP XÃ, BAN CHỈ HỦY QUÂN s ự  c ơ  QUAN, TÓ CHỨC;
CHÉ Đ ộ , CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI DÂN QUÂN T ự  VỆ

Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ 
huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân 
quân thường trực

1. Tiêu chuẩn, định mức cơ bản trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy 
quân sự cấp xã theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức quyết định trang thiết bị nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, 
tổ chức cho phù hợp.

3. Hằng ngày, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, 
tổ chức, đơn vị dân quân thường trực được cấp 01 số Báo Quân đội nhân dân.

Địa phương bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 
đơn vị dân quân thường trực; cơ quan, tổ chức bảo đảm kinh phí mua báo cho 
Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức mình.
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Điều 6. Trang phục, sao mũ, phù hiệu các chức vụ chỉ huy của Ban 
chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân 
tự  vệ

1. Kiểu dáng, màu sắc, mẫu, tiêu chuẩn cấp phát, niên hạn trang phục, 
sao mũ, phù hiệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Dân quân tự vệ được sử dụng trang phục khi làm nhiệm vụ.

Điều 7. Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, mức 
hưởng như sau:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: 357.600 đồng;

b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 
Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; 
Tiêu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên 
hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực; Đại đội 
trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơ động: 327.800 đồng;

c) Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Phó Hải đoàn 
trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó 
hải đội dân quân thường trực; Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội 
Dân quân tự vệ cơ động: 312.900 đồng;

d) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên 
hải đội; Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân 
thường trực: 298.000 đồng;

đ) Thôn đội trưởng: 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm 
nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ 
trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tồ chức tổ dân quân 
tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng;

e) Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Phó Hải đội trưởng, 
Chính trị viên phó hải đội: 223.500 đồng;

g) Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng dân quân thường trực: 178.800 đồng;

h) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng: 149.000 đồng.

2. Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bồ 
nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường 
hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả 
tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp 
chức vụ của tháng đó.
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Điều 8. Chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó Chỉ 
huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng

1. Đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

a) Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã;

b) Trường họp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên 
tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi 
năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng 
cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không 
được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng 
mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng 
được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng 
cuối cùng.

2. Đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không 
thấp hơn 745.000 đồng.

Điều 9. Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ 
huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đon vị dân 
quân CO' động, dân quân thường trực

1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bàng 50% 
tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên.

2. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ 
ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ 
chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được 
hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được 
hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

Điều 10. Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ 
huy quân sự cấp xã

1. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 
phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên 
được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 
năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức 
lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu 
có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 
12 tháng) được tính thêm 1%.


